	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG   

	    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	
	
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

      HỌC KỲ: II
NĂM HỌC:  2020 – 2021

 Bậc đào tạo:  CAO ĐẲNG

Học phần: PHÁP LUẬT 

Lớp:  20C5CNO1
  Ngày thi:  __ / __ / 20…



Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được sử dụng tài liệu)
Câu 01: (04 điểm)

Anh (chị) hãy trả lời các nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích.

a/ Toà án nhân dân tối cao là cơ quan quyền lực của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
b/ Quyền hiến tặng mô, bộ phận cơ thể, hiến xác theo quy định của pháp luật là quyền về dân chủ.
c/ Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.
d/ Cá nhân từ đủ 15 tuổi trở lên là người có quyền ký hợp đồng thuê mướn lao động.
Câu 02: (02 điểm)

Anh (chị) hãy trình bày và phân tích những đặc điểm cơ bản của tham nhũng.
Câu 03: (04 điểm)

Công ty AK ký hợp đồng lao động với anh Dũng từ ngày 01/07/2013 đến ngày 31/12/2013. Ngày 01/01/2014 Công ty AK ký tiếp hợp đồng lao động với anh Dũng đến ngày 30/6/2015. Sau đó, công ty AK không ký tiếp bất kỳ hợp đồng lao động nào khác, anh Dũng vẫn tiếp tục làm việc cho đến ngày 31/12/2015. 
Bằng kiến thức đã học, anh (chị) cho biết:

a/ Anh (chị) hãy xác định các loại hợp đồng lao động mà công ty AK đã giao kết với anh Dũng? và giải thích cụ thể từng hợp đồng ? (03 điểm)
b/ Gia đình anh Dũng rơi vào hoàn cảnh khó khăn, ngày 31/12/2015 anh Dũng muốn nghỉ làm luôn thì phải báo trước cho công ty biết là bao nhiêu ngày? Giải thích tại sao? (01 điểm)
_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

   PHÓ TRƯỞNG KHOA
  
PHỤ TRÁCH BỘ MÔN
      GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

       Lê Thị Hồng Vân

Đặng Thị Nhật Minh
    
Đặng Thị Nhật Minh
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

      HỌC KỲ:  II
NĂM HỌC:  2020 – 2021

 Bậc đào tạo:  CAO ĐẲNG 


Học phần: PHÁP LUẬT 

Lớp:  20C5CNO1

 Ngày thi:  __ / __ / 20…
Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được sử dụng tài liệu)
NỘI DUNG

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1


	
	Anh (chị) hãy trả lời các nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích.
a/ Toà án nhân dân tối cao là cơ quan quyền lực của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
b/ Quyền hiến tặng mô, bộ phận cơ thể, hiến xác theo quy định của pháp luật là quyền về dân chủ.
c/ Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương
d/ Cá nhân từ đủ 15 tuổi trở lên là người có quyền ký hợp đồng thuê mướn lao động.
	4,0

	
	a
	-Nhận định trên là SAI
-Tại vì: Toà án nhân dân tối cao là cơ quan xét xử cao nhất của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
	0.5

0.5



	
	b
	- Nhận định trên là SAI
- Tại vì: Quyền hiến tặng mô, bộ phận cơ thể, hiến xác theo quy định của pháp luật là quyền tự do thân thể.
	0.5

0.5

	
	c
	- Nhận định trên là SAI
- Tại vì: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương.
	0.5

0.5

	
	d
	- Nhận định trên là SAI
- Tại vì: Cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên mới có quyền ký hợp đồng thuê mướn lao động
	0.5

0.5

	2
	
	Anh (chị) hãy trình bày và phân tích những đặc điểm cơ bản của tham nhũng.
	2,0

	
	a.
	- Chủ thể tham nhũng là người có chức vụ, quyền hạn
Người có chức vụ, quyền hạn bao gồm: cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn - kỹ thuật trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân; cán bộ lãnh đạo, quản lý trong doanh nghiệp của nhà nước; cán bộ lãnh đạo, quản lý là người đại diện phần vốn góp của nhà nước tại doanh nghiệp; người được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ có quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó
	0.25

0.5

	
	b.
	- Chủ thể tham nhũng lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao
Khi thực hiện hành vi tham nhũng, kẻ tham nhũng phải sử dụng "chức vụ, quyền hạn của mình" như một phương tiện để mang lại lợi ích cho mình, cho gia đình mình hoặc cho người khác. Đây là yếu tố cơ bản để xác định hành vi tham nhũng. Một người có chức vụ, quyền hạn nhưng không lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó thì không thể có hành vi tham nhũng. Tuy nhiên, không phải mọi hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó đều được coi là hành vi tham nhũng. Ở đây có sự giao thoa giữa hành vi này với các hành vi tội phạm khác, do vậy cần lưu ý khi phân biệt hành vi tham nhũng với các hành vi vi phạm pháp luật khác
	0.25

0.5

	
	c. 
	- Mục đích của hành vi tham nhũng là vụ lợi

+ Ý 1: Hành vi tham nhũng là hành vi cố ý, có mục đích vì vụ lợi…

+ Ý 2: Mục đích tham nhũng được thể hiện ở nhiều dạng khác nhau cụ thể như vật chất, tinh thần…
	0.25
0.25

	3
	
	Bài tập
	4,0

	
	a
	HĐLĐ thứ 1: từ ngày 01/07/2013 đến ngày 31/12/2013 =  Hợp đồng lao động 6 tháng 

Là loại hợp đồng lao động xác định thời hạn
	0.5

0.5

	
	
	HĐLĐ thứ 2: 01/01/2014 đến ngày 30/6/2015=  Hợp đồng lao động 18 tháng 

Là hợp đồng lao động xác định thời hạn 
	0.5

0.5

	
	
	HĐLĐ thứ 3: Từ 1/7/2015 đến ngày 31/12/2015 =  Hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Tại vì sau khi hợp đồng lao động xác định thời hạn mà người lao động tiếp tục làm việc, thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày HĐLĐ  hết hạn, hai bên phải ký tiếp hợp đồng lao động mới; nếu không ký tiếp thì  HĐ LĐ xác định thời hạn trở thành HĐLĐ không xác định thời hạn  
	0.5

0.5



	
	b
	Theo quy định của pháp luật Dũng phải báo trước cho công ty biết trước 45 ngày.
Tại vì Dũng đang thực hiện HĐLĐ không xác định thời hạn.
	0.5

0.5


_______Hết_______

           PHỤ TRÁCH BỘ MÔN

     


  GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
           Đặng Thị Nhật Minh 




     Đặng Thị Nhật Minh
	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

      HỌC KỲ:  II
NĂM HỌC:  2020 – 2021

 Bậc đào tạo:  CAO ĐẲNG 


Học phần: PHÁP LUẬT 

Lớp:  20C5CNO1
 
Ngày thi:  __ / __ / 20…


Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được sử dụng tài liệu)

Câu 01: (04 điểm)

Anh (chị) hãy trả lời các nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích.

a/ Chủ sở hữu tài sản toàn quyền định đoạt tài sản của mình.
b/ Độ tuổi có quyền ký hợp đồng thuê mướn lao động là từ đủ 18 tuổi.
c/ Mọi hành vi vi phạm hành chính đều bị xử phạt hành chính.
d/ Pháp luật lao động qui định bản thân kết hôn được nghỉ 03 ngày không hưởng lương.
Câu 02: (02 điểm)


Anh (chị) hãy trình bày và cho ví dụ về chức năng đối ngoại của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Câu 03: (04 điểm) 

Ông Thanh kết hôn với bà Hương sinh được 2 người con gồm Cúc (12 tuổi) và Đào (19 tuổi). Lúc 14g00 ngày 24/5/2019 ông Thanh bị nhồi máu cơ tim và chết, ông không để lại di chúc. Biết rằng ông Thanh và bà Hương có tài sản chung là 800 triệu, và ông Thanh có tài sản riêng là 600 triệu đồng, ngoài những người kể trên, ông Thanh còn có cha già là Hùng (80 tuổi). 

Bằng kiến thức đã học, anh (chị) hãy:

a/ Xác định thời điểm mở thừa kế? giải thích? (1 điểm)

b/ Xác định di sản thừa kế? giải thích? (1 điểm)

c/ Xác định hàng thừa kế thứ nhất gồm những ai? giải thích? (1 điểm)

d/ Trong trường hợp này, mỗi người được bao nhiêu tiền? giải thích? (1 điểm)
______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

      PHÓ TRƯỞNG KHOA
PHỤ TRÁCH BỘ MÔN
        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

        Lê Thị Hồng Vân          
    Đặng Thị Nhật Minh                 Đặng Thị Nhật Minh
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

      HỌC KỲ:  II 
NĂM HỌC:  2020 – 2021

 Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG

Học phần: PHÁP LUẬT 

Lớp:  20C5CNO1

  Ngày thi:  __ / __ / 20…
Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được sử dụng tài liệu)
NỘI DUNG

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Anh (chị) hãy trả lời các nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích.

a/ Chủ sở hữu tài sản toàn quyền định đoạt tài sản của mình.

b/ Độ tuổi có quyền ký hợp đồng thuê mướn lao động là từ đủ 18 tuổi.

c/ Mọi hành vi vi phạm hành chính đều bị xử phạt hành chính.

d/ Pháp luật lao động qui định bản thân kết hôn được nghỉ 03 ngày không hưởng lương.
	4,0

	
	a
	-Nhận định trên là SAI
-Tại vì: quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu chỉ bị hạn chế trong trường hợp do luật quy định (Điều 196/BLDS/2015).
	0.5

0.5

	
	b
	-Nhận định trên là Đúng
-Tại vì: Theo quy định pháp luật lao động thì độ tuổi có quyền ký hợp đồng thuê mướn lao động là từ đủ 18 tuổi.  
	0.5

0.5



	
	c
	 -Nhận định trên là Sai
-Tại vì: Không xử phạt vi phạm hành chính trong các trường hợp: tình thế cấp thiết, phòng vệ chính đáng, sự kiện bất ngờ, hoặc vi phạm khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.
	0.5

0.5

	
	d
	 -Nhận định trên là Sai

-Tại vì: Pháp luật lao động qui định bản thân kết hôn được nghỉ 03 ngày hưởng nguyên lương (Điều 115/BLLĐ/2019).
	0.5

0.5

	2
	
	Anh (chị) hãy trình bày chức năng đối ngoại của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
	2,0

	
	a.
	Chức năng bảo vệ Tổ quốc
Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại; kết hợp kinh tế với quốc phòng và an ninh; quốc phòng và an ninh với hoạt động đối ngoại. Xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đầu tư thích đáng cho công nghiệp quốc phòng, trang thiết bị hiện đại cho quân đội, công an…
Ví dụ: ….
	0.5

0.5


	
	b.
	Chức năng mở rộng quan hệ hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế và khu vực
Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng, cùng có lợi; tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế vì lợi ích quốc gia, dân tộc, góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới
Ví dụ: ….
	0.5

0.5

	3
	
	Bài tập
	4,0

	
	a
	a/ Xác định thời điểm mở thừa kế là 14g00 ngày 24/5/2019 
Thời điểm mở thừa kế là  thời điểm người có tài sản chết.
	0.5

0.5

	
	
	b/ Xác định di sản thừa kế là: 600 triệu đồng + (800: 2) = 1 tỉ

Di sản thừa kế là phần tài sản riêng và phần tài sản trong khối tài sản chung với người khác.
	0.5

0. 5

	
	
	c/ Xác định hàng thừa kế thứ nhất 4 người gồm 

Hương: vợ Thanh
Cúc và Đào: các con của Thanh

Hùng: cha ruột người Thanh
	0. 5

0.5

	
	b
	d/ Trong trường hợp này, mỗi người được 
1 tỉ : 4 người = 250 triệu

1 suất thừa kế theo pháp luật là 250 triệu (mỗi người được 1 suất bằng nhau)
	0. 5

0.5


_______Hết_______

           PHỤ TRÁCH BỘ MÔN

     


  GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

            Đặng Thị Nhật Minh 


       

     Đặng Thị Nhật Minh
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